
STT Họ và tên (*)
Giới 

tính (*)

Dân 

tộc (*)
Ngày sinh (*) Nơi sinh (*) Quê quán Họ tên cha Họ tên mẹ Ghi chú

1 Trần Bảo An Nam Kinh 29/11/2016 BV Từ Dũ TP.HCM Phú Cường, TDM Trần Thị Hồng Nhi

2 Võ Nguyễn Quỳnh Anh Nữ Kinh 27/06/2016
TTCS SKSS Bình 

Dương
Quảng Bình Võ Thị Thanh Hoa

3 Nguyễn Hồng Anh Nam Kinh 07/01/2016
BV Hùng Vương 

TP.HCM
Thanh Hóa Nguyễn Văn Hải Nguyễn Ngọc Hà

4 Trương Phúc Anh Nam Kinh 15/11/2016
BVĐK Tư nhân An 

Sinh-TPHCM
Bình Dương Trương Công Duy Hà Phương Thanh

5 Phan Ngọc Linh Chi Nữ Kinh 07/10/2016
BVPS Nhi Bình 

Dương

Chánh Nghĩa,Bình 

Dương
Phan Ngọc Trương Đỗ Kim Huệ

6 Lê Minh Duy Nam Kinh 27/04/2016 BVPS Bình Dương Thừa Thiên Huế Lê Minh Tuấn Phạm Thị Hà Lan

7 Nguyễn Thành Đạt Nam Kinh 22/07/2016 BVĐK Bình Dương TP HCM Nguyễn Hữu Phát Trần Thị Ánh Trâm

8 Phạm Huỳnh Gia Hân Nữ Kinh 31/08/2016 BVĐK QT Hạnh Phúc
Thanh An, Dầu Tiếng, 

BD
Phạm Quốc Hội Huỳnh Kim Thanh

9 Nguyễn Minh Huy Nam Kinh 26/01/2016
BVPS Mê Kông - 

HCM
Phú Cường, TDM Nguyễn Minh Thắng Nguyễn Thị Thanh Thủy

10 Lê Hoàng Khải Nam Kinh 26/11/2016
Bệnh viện Từ Dũ, Tp 

HCM

Mỹ Phước- Bến Cát- 

BD
Lê Hoàng Nhân Nguyễn Thị Lê An

11 Trương Lê Gia Khang Nam Kinh 04/9/2016
BVPS Nhi Bình 

Dương
Phú Cường, TDM Trương Hữu Ngọc Châu

12 Hoàng Trung Khang Nam Kinh 23/09/2016
BVĐK Tỉnh Bình 

Dương
Hà Nam Hoàng Quốc Thạch Nguyễn Thị Ngọc Biết

13 Nguyễn Trần Tấn Khoa Nam Kinh 25/04/2016
BVĐK Tỉnh Bình 

Dương

Chánh Nghĩa,Bình 

Dương
Nguyễn Trần Cẩm Nhung

14 Trần Anh Khoa Nam Kinh 30/5/2016 BV Từ Dũ TP.HCM Thái Bình Trần Đức Thọ Nguyễn Thị Thanh Xuân

15 Trần Bảo Khôi Nam Kinh 29/11/2016 BV Từ Dũ TP.HCM Phú Cường, TDM Trần Thị Hồng Nhi

16 Bồ Minh Khôi Nam Kinh 06/09/2016 BVĐK QT Hạnh Phúc
Tân Uyên, Bình 

Dương
Bồ Thanh Tú Lê Thị Hoàng Hạnh

17 Nguyễn Trần Hữu Khôi Nam Kinh 08/12/2016
BVPS Nhi Bình 

Dương
TP.HCM Nguyễn Hữu Trọng Nguyễn Trần Châu Uyên

18 Lý Thiên Kim Nữ Hoa 03/01/2016
BVĐK Tỉnh Bình 

Dương

Chánh Nghĩa,Bình 

Dương
Lý Quốc Kiệt Trần Thị Thiện Ly

19 Huỳnh Nhã Kỳ Nữ Kinh 16/04/2016
BVĐK Tỉnh Bình 

Dương

Dầu Tiếng, Bình 

Dương
Huỳnh Văn Tuấn Nguyễn Thiị Thu Vân

20 Nguyễn Phan Thùy Lâm Nữ Kinh 12/11/2016
BVQT Columbia Bình 

Dương

Thanh Hải, Thanh Hà, 

Hải Dương
Nguyễn Văn Tuấn Phan Thị Hải

21 Võ Quốc Minh Nam Kinh 28/02/2016
BVPS Nhi Bình 

Dương

Chánh Nghĩa,Bình 

Dương
Võ Thiên Chương Tào Thị Thùy Dương

22 Nguyễn Ngọc Quế Minh Nữ Kinh 24/12/2016
BVĐK Tỉnh Bình 

Dương
Thừa Thiên Huế Nguyễn Đức Hùng Nguyễn Thị Kim Tuyến

23 Phạm Quốc Minh Nam Kinh 24/12/2016
BVPS Nhi Bình 

Dương
Anh Sơn, Nghệ An Phạm Hồng Phi Nguyễn Thị Trang

24 Nguyễn Hoàng Nhật Nam Nam Kinh 31/07/2016
BVĐK Tỉnh Bình 

Dương
Phú Cường, TDM Nguyễn Văn Tây Nguyễn Thiị Thùy Trang

25 Vũ Ngọc Gia Nghi Nữ Kinh 10/06/2016 BVĐK QT Hạnh Phúc
Phụng Hiệp, Hậu 

Giang
Vũ Xuân Vui Nguyễn Ngọc Thanh
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26 Trần Viên Minh Ngọc Nữ Kinh 28/05/2016 BV Từ Dũ-TP HCM Hà Nội Trần Trung Hòa Viên Thị Tuyết

27 Cao Ngọc Mỹ Phụng Nữ Kinh 21/01/2016
BVĐK Tỉnh Bình 

Dương
Chánh Nghỉa, BD Cao Quốc Anh Lê Thị Màn

28 Nguyễn Nhật Khánh Phương Nữ Kinh 28/05/2016 BV Từ Dũ TP.HCM Bình Dương Nguyễn Thiên Phước Lý Lệ Hằng

29 Nguyễn Ngọc Ánh Thi Nữ Kinh 24/05/2016
BVPS Mê Kông - 

HCM
Tam Kỳ, Quảng Nam Nguyễn Văn Tưởng Nguyễn Thị Hà Mi

30 Nguyễn Hạo Thiên Nam Kinh 09/11/2016 BV Từ Dũ TP.HCM Phú Cường, TDM Nguyễn Bình Phương Tâm Nguyễn Bảo Ngọc

31 Từ Bích Trâm Nữ Kinh 14/12/2016
BVĐK Tỉnh Bình 

Dương
Bến Tre Từ Quang Hòa Đặng Hoàng Kim

32 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Nữ Kinh 06/07/2016
TTCS SKSS Bình 

Dương
Thuận An, BD Nguyễn Minh Đức Nguyễn Ngọc Linh

33 Lê Tấn Trí Nam Kinh 18/04/2016
BV Hùng Vương 

TP.HCM
Quãng Ngãi Lê Tấn Khoa Lê Thị Thanh Hương

34 Nguyễn Thiên Tú Nam Kinh 14/02/2016 BV Từ Dũ TP.HCM
Tương Bình Hiệp, 

TDM,BD
Nguyễn Minh Tuấn Phạm Nữ Ái Quyên

35 Danh Ngọc Tuyền Nữ Kinh 18/04/2016
BVĐK Tỉnh Bình 

Dương

Chánh Nghĩa,Bình 

Dương
Danh Tịnh Nguyễn Ngọc Bích

36 Nguyễn Trần Phương Vy Nữ Kinh 18/05/2016
BV Quân Y 7A 

TP.HCM
Phú Cường, TDM Nguyễn Hữu Phúc Trần Thị Ngọc Yến

37 Huỳnh Ngọc Bảo Vy Nữ Kinh 10/10/2016
BV Hùng Vương 

TP.HCM
Tân Phú, Đồng Nai Huỳnh Thanh Phương Đỗ Ngọc Lan Hương

38 Trần Thiên Ân Nam Kinh 26/06/2015
Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Bình Dương
Trần Trọng Kim Lê Thị Trúc Linh
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STT Họ và tên (*)
Giới 

tính (*)

Dân tộc 

(*)
Ngày sinh (*) Nơi sinh (*) Quê quán Họ tên cha Họ tên mẹ Ghi chú

1 Đặng Duy An Nam Kinh 11/09/2016 Bệnh viện PS Từ Dũ TPHCM Bình Dương Đặng Hiệp Bảo Trường Nguyễn Thị Kim Chi

2 Phan Ngọc Khánh An Nữ Kinh 21/08/2016 BVĐK tỉnh Bình Dương Bình Dương Phan Vĩnh Phước Tạ Nguyễn Bích Trang

3 Ngô Ngọc Minh An Nam Kinh 22/07/2016 BVĐK Mỹ Phước, Bình Dương Bình Dương Trần Tuấn Anh Ngô Thị Ngọc Giàu

4 Trần Thanh An Nam Kinh 03/02/2016 BVĐK Tỉnh Bình Dương Lào Trần Thanh Phong Ung Ngọc Diệp

5 Nguyễn Vi An Nữ Kinh 05/01/2016 BVPS Nhi Bình Dương Bình Dương Nguyễn Viết Khiêm Nguyễn Thị tường Vy

6 Lý Bảo Minh Anh Nữ Hoa 27/11/2016 BVĐK Quốc tế Columbia Asia Bình Dương Lý Bảo Hưng Đỗ Thị Thu Thủy

7 Nguyễn Quốc Anh Nam Kinh 26/4/2016
BVĐK Hoàn Hảo, Thuận An, Bình 

Dương
An Giang Yên Thế Sơn Nguyễn Thị Loan

8 Phan Đức Anh Nam Kinh 01/11/2016 BV Từ Dũ TP.HCM
Phú Vang, Thừa Thiên 

Huế
Phan Hiền Hòa Hà Ngọc Bảo Trân

9 Đỗ Quốc Bảo Nam Kinh 15/07/2016 Bệnh viện Từ Dũ, TP HCM Hậu Giang Đỗ Thành Tuấn Nguyễn Thoại Như

10 Huỳnh Anh Đông Nam Kinh 24/12/2016 Bệnh viện PS Từ Dũ TPHCM Bình Dương Huỳnh Lê Duy An
Nguyễn Thúc Huỳnh 

Trâm

11 Trương Trí Đức Nam Kinh 20/01/2016 BVĐK QT Hạnh Phúc
Trường Sơn, Đô Lương, 

Nghệ An
Trương Văn Thành Dương Như Quỳnh

12 Nguyễn Vũ Minh Duy Nam Kinh 23/08/2016 BV Từ Dũ TP.HCM Chánh Nghĩa, BD Nguyễn Duy Phương Vũ Thị Thanh

13 Vương Thiện Duyên Nam Kinh 16/05/2016 BVĐK tỉnh Bình Dương Bình Dương Nguyễn Thanh Tú Dương Thị Vui

14 Đỗ Hoàng Hải Nam Kinh 25/01/2016 BV Từ Dũ TP.HCM Bình Dương Đỗ Trường Giang Huỳnh Ngọc Phượng

15 Trần Ngọc Gia Hân Nữ Kinh 16/05/2016 Bệnh viện PS Từ Dũ TPHCM Bình Dương Trần Phúc Hải Nguyễn Thị Thơm

16 Nguyễn Khắc Gia Hân Nữ Kinh 15/10/2016 BVĐK Tỉnh Bình Dương Củ Chi, TP.HCM Nguyễn Khắc Việt Lê Thị Lành

17 Nguyễn Vũ Minh Hiếu Nam Kinh 23/08/2016 BV Từ Dũ TP.HCM Chánh Nghĩa, BD Nguyễn Duy Phương Vũ Thị Thanh

18 Lê Nguyễn Gia Hưng Nam Kinh 28/11/2016 BVĐK Tỉnh Bình Dương
Hòa Bình, Chợ Mới, An 

Giang
Lê Văn Huy Nguyễn Thị Ngọc Châu

19 Nguyễn Bảo Huy Nam Kinh 08/04/2016 BVĐK QT Hạnh Phúc Bình Dương Nguyễn Thanh Tú Bùi Huỳnh Diễm Thúy

20 Văn Phúc Huy Nam Kinh 20/08/2022 Bệnh viện Từ Dũ, TP HCM Định Hòa - TDM-BD Văn Thành Danh Trần Thiên Hương

21 Yên An Khang Nam Kinh 16/12/2016 BVĐK Tỉnh Bình Dương Hà Nam Yên Thế Sơn Võ Thị Nô

22 Trần Ngọc Khuê Nữ Kinh 01/05/2016 BVĐK QT Hạnh Phúc Tiền Giang Trần Tuấn Anh Nguyễn Thảo Hiền

23 Lê Nguyễn Nhật Minh Nam Kinh 29/6/2016 TTCSSKSS Bình Dương HCM Lê Minh Trung Nguyễn Thúy Hằng

24 Phan Hà Phúc Minh Nam Kinh 03/10/2016 BV Trung Ương Huế Vĩnh Phúc Phan Hữu Bình Hà Thị Khánh Duyên

25 Nguyễn Lê Bảo Nghi Nữ Kinh 03/08/2016 BV Từ Dũ TP.HCM Đồng Nai Nguyễn Công Hậu Lê Vân Hoàng My

PHÒNG GDĐT TP THỦ DẦU MỘT

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ

DANH SÁCH HỌC SINH       LỚP 1.2
NĂM HỌC 2022 - 2023 
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26 Nguyễn Ngọc Phương Nghi Nữ Kinh 01/01/2016 BV Quân y 7A, TPHCM Bình Dương Tạ Ngọc Thi Nguyễn Phương Bình

27 Bùi Lệ Nhã Nữ Kinh 02/05/2016
Bệnh viện đa khoa Quốc Tế Hạnh 

Phúc - Thuận An - BD
Bình Dương Bùi Phong Vũ Nguyễn Kim Duyên

28 Phạm Minh Phát Nam Kinh 08/07/2016 BVĐK tỉnh Bình Dương Thái Bình Phạm Thanh Tài
Nguyễn Thị Phương 

Thảo

29 Nguyễn Hà Thiên Phúc Nam Kinh 06/01/2016 TTCSSKSS Bình Dương Bình Dương Đỗ Trường Giang Hà Thanh Phụng

30 Cáp Minh Quang Nam Kinh 02/01/2016 BVĐK Quốc tế Hạnh Phúc Bình Dương Cáp Đức Nam Đoàn Kim Phúc

31 Doãn Hoàng Liên Sơn Nam Kinh 08/01/2016 BVĐK Tỉnh Bình Dương Bình Dương Doãn Đông Hưng Huỳnh Thị Thỏ

32 Trần Thanh Tịnh Nam Kinh 20/03/2016 BVPS Mê Kông, TPHCM Thừa Thiên Huế Trần Thanh Tuân Phạm Thị Kim Thủy

33 Doãn Ngọc Mai Thanh Nữ Kinh 31/5/2016 BVĐK Tỉnh Bình Dương Hà Nội Doãn Chí Thành Nguyễn Thị Kim Duyên

34 Phan Nguyễn Xuân Thành Nam Kinh 26/06/2016 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương
Uyên Hưng -Tân Uyên-

Bình Dương
Phan Quốc Cường Nguyễn Ngọc Vân

35 Liêu Nhã Thy Nữ Hoa 03/04/2016 BV Từ Dũ TP.HCM Bình Dương Liêu Vĩnh Tùng Quách Thị Hồng Lý

36 Trần Phương Uyên Nữ Kinh 09/05/2016 BVĐK Tỉnh Bình Dương
Mỹ Phúc, Mỹ Lộc, Nam 

Định
Trần Viết Thịnh Triệu Thị hồng Nhiên

37 Hoàng Ngân Bảo Yến Nữ Kinh 26/08/2016 BVĐK Mỹ Phước, Bình Dương Bình Dương Doãn Đông Hưng Võ Thị Chiêm Quyên
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STT Họ và tên (*)
Giới tính 

(*)

Dân tộc 

(*)
Ngày sinh (*) Nơi sinh (*) Quê quán Họ tên cha Họ tên mẹ Ghi chú

1 Nguyễn Vương Khải Anh Nam Kinh 07/07/2015
Bệnh viện Từ Dũ, TP 

HCM
Bình Dương Nguyễn Vĩnh Thái Nguyễn Thị Thanh Thảo

2 Nguyễn Trần Trâm Anh Nữ Kinh 22/01/2016 BVPS Nhi Bình Dương Đức Phổ, Quãng Ngãi Nguyễn Thế Quân Trẩn Thị Thu Hương

3 Phạm Hoài Ân Nam Kinh 24/4/2016 BVPS Nhi Bình Dương
Chánh Nghĩa,Bình 

Dương
Phạm Quốc Vũ Dương Bích Hằng

4 Trần Ngọc Lam Giang Nữ Kinh 15/03/2016 BV Từ Dũ TP.HCM Hà Nam Trần Kiên Trung Nguyễn Thị Ngân

5 Vương Giang Cúc Nữ Kinh 14/6/2016 BVĐK Tỉnh Bình Dương Chánh Nghĩa, BD Vương Minh Sang Bùi Thị Bông

6 Vương Giang Huệ Nữ Kinh 14/6/2016 BVĐK Tỉnh Bình Dương Chánh Nghĩa, BD Vương Minh Sang Bùi Thị Bông

7 Bùi Quang Thiên Hùng Nam Kinh 05/12/2016 BVPS Nhi Bình Dương Cái Bè, Tiền Giang Bùi Quang Thành Nguyễn Hồng Điệp

8 Vương Gia Khang Nam Kinh 07/07/2016 BVĐK Tỉnh Bình Dương Phú Cường, TDM Vương Thị Kim Nga

9 Nguyễn Minh Khang Nam Kinh 02/05/2016 BVPS Nhi Bình Dương
Chánh Nghĩa,Bình 

Dương
Nguyễn Thanh Tiền Nguyễn Thị Thu Thảo

10 Nguyễn Hữu Khoa Nam Kinh 20/02/2016
Bệnh viện phụ sản Nhi 

Bình Dương
Phú Mỹ - Bình Định Nguyễn Ngọc Dũng Phạm Thị Nhung

11 Nguyễn Đăng Khoa Nam Kinh 20/02/2016
Bệnh viện phụ sản Nhi 

Bình Dương
Phú Mỹ - Bình Định Nguyễn Ngọc Dũng Phạm Thị Nhung

12 Châu Tuệ Lâm Nữ Kinh 29/04/2016 BVPS Nhi Bình Dương
Chánh Nghĩa,Bình 

Dương
Châu Trọng Nghĩa Lê Mỹ Đơn

13 Lò Phúc Lộc Nam Hoa 31/08/2016 BVPS Nhi Bình Dương
Quảng Tây, Trung 

Quốc
Lò Mỹ Hà

14 Nguyễn Xuân Trường Long Nam Dao 15/9/2016 BVĐK Tỉnh Bình Dương
Phú Lâm, Huyện Yên 

Sơn, Tuyên Quang
Nguyễn Xuân Hải Tướng Thị Mến

15 Lê Khải Minh Nam Kinh 17/04/2016 BV Từ Dũ TP.HCM Yên Lộc, Phú Thọ Lê Ngọc Thương Lê Thị Phụng

16 Nguyễn Anh Minh

Nam Kinh

01/08/2016 TTCSSKSS Bình Dương TP HCM
Nguyễn Huỳnh Thanh 

Phong
Lê Thị Kim Ngọc

17 Dương Trọng Nghĩa Nam Kinh 09/03/2016 BVĐK Tỉnh Bình Dương Hà Tĩnh Dương Trọng Đức Huỳnh Thị Thơ

18 Huỳnh Giang Trúc Nhã Nữ Kinh 15/08/2016
Bệnh viện Từ Dũ, TP 

HCM
Bến Cát - Bình Dương Huỳnh Trọng Liêm Giang Thúy Quyền

19 Lê Nguyễn Thiện Nhân Nam Kinh 17/11/2016 BVĐK Mỹ Đức TP.HCM Hà Tĩnh Lê Văn Hiển Nguyễn Thị Lan Anh

20 Đinh Thị Tố Như Nữ Kinh 21/07/2015 BVĐK tỉnh Bình Định Bình Định Đoàn Thị Thanh Hiền

21 Trần Thiên Phúc Nam Kinh 24/09/2016 TTCS SKSS Bình Dương Chánh Nghỉa, BD Trần Công Danh Phù Thị Thùy Linh

22 Lê Duy Phương Nam Kinh 25/5/2016 BV Từ Dũ TP.HCM Chánh Nghĩa, BD Lê Minh Cảnh Trương Ngọc Thanh Trúc

23 Lê Nguyễn Minh Quang Nam Kinh 17/11/2016 BVĐK Mỹ Đức TP.HCM Hà Tĩnh Lê Văn Hiển Nguyễn Thị Lan Anh

24 Nguyễn Phương Quỳnh Nữ Kinh 02/4/2016 BV Từ Dũ TP.HCM Thanh Hóa Nguyễn Thế Tùng Lâm Nguyễn Thị Tường Vi

25 Thái Thành Tài Nam Kinh 26/01/2016 TTCS SKSS Bình Dương
Chánh Nghĩa,Bình 

Dương
Thái Đức Thành Võ Thị Ngọc Liên

PHÒNG GDĐT TP THỦ DẦU MỘT

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ
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GVCN: Lê Thanh Nhã - 0944060565



26 Cao Thiên Thành Nam Kinh 01/11/2016 BV Từ Dũ, TP HCM Sóc Trăng Cao Minh Đầy Tô Thị Mỹ Dung

27 Phạm Hào Thiên Nam Kinh 20/11/2016 BVĐK Tỉnh Bình Dương
Chánh Nghĩa,Bình 

Dương
Phạm Thanh Huy Trần Thị Diệu

28 Võ Hoàng Thịnh Nam Kinh 23/11/2016 BVĐK Tỉnh Bình Dương Phú Cường, TDM Võ Phi Hồng Lĩnh Huỳnh Thị Minh Thu

29 Trần Ngọc Đan Thư Nữ Kinh 17/05/2016 BV Từ Dũ TP.HCM
Hưng Thuận, Trảng 

Bàng, Tây Ninh
Trần Thành Nhân Huỳnh Thị Thu Vân

30 Võ Minh Thư Nữ Kinh 11/11/2016 BVPS Nhi Bình Dương Bình Định Võ Văn Nam Đinh Thị Thu Hiền

31 Nguyễn Thanh Thư Nữ Kinh 07/05/2016 BV Từ Dũ TP.HCM Hà Nội Nguyễn Hải Hiến Hoàng Thị Dung

32 Lê Thảo Tiên Nữ Kinh 14/11/2016 BVĐK QT Hạnh Phúc Phú Cường, TDM Lê Tiến Dũng Đỗ Thị Thu Thảo

33 Phạm Hương Trà Nữ Kinh 26/10/2016 BVPS Mê Kông - HCM
Quảng Cát, Thanh 

Hóa
Phạm Văn Quyên Đặng Thị Thanh Hương

34 Phạm Bảo Trân Nữ Kinh 25/06/2016 BVĐK Tỉnh Bình Dương Bến Cát, BD Phạm Hoàng Anh Nguyễn Thị Kim Khánh

35 Nguyễn Thanh Tuyền Nữ Kinh 14/03/2016 BVĐK Tỉnh Bình Dương
Tân Phước Khánh, 

BD
Nguyễn Tấn Thành Lê Thị Thủy Tiên

36 Triệu Quốc Anh Nam Kinh 09/08/2014

37 Tôn Vũ Minh Khang Nam Kinh 19/02/2015
Bệnh viện phụ sản nhi 

Bình Dương
Tôn Quốc Vinh Vũ Thị Thu Hương

15



STT Họ và tên (*)
Giới tính 

(*)

Dân tộc 

(*)
Ngày sinh (*) Nơi sinh (*) Quê quán Họ tên cha Họ tên mẹ Ghi chú

1 Nguyễn Ngọc Thiên An Nữ Kinh 16/12/2016
Bệnh viện phụ sản Nhi 

Bình Dương
Hương Khê - Hà Tĩnh Nguyễn Văn Hải Phùng Thị Trang

2 Lê Minh Long Ẩn Nam Kinh 10/07/2016
Bệnh viện phụ sản Nhi 

Bình Dương

Hành Phước - Nghĩa 

Hành - Quảng Ngãi
Lê Minh Tài Nguyễn Thị Hồng Vân

3 Phạm Bảo Anh Nam Kinh 02/11/2016
Bệnh viện Từ Dũ, Tp 

HCM
Phú Cường-TDM-BD Phạm Quốc Thiện Nguyễn Thị Ngọc Diễm

4 Ngô Hoàng Anh Nam Kinh 10/02/2016
Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Bình Dương
Thủ Dầu Một - BD Ngô Thị Hà

5 Phạm Nguyễn Nam Anh Nam Kinh 06/05/2016 BV nhân dân Gia Định Hải Dương Phạm Minh Tuấn Nguyễn Thùy Dương

6 Nguyễn Hoàng Bảo Nam Kinh 15/07/2016
Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Bình Dương

Tương Bình Hiệp Thủ 

Dầu Một - Bình Dương
Nguyễn Văn An Nguyễn Xuân Quí

7 Phạm Hồng Đức Nam Kinh 22/04/2016
Bệnh viện Từ Dũ, TP 

HCM
Sơn Tịnh - Quảng Ngãi Phạm Văn Mục Đoàn Thị Lệ Hằng

8 Huỳnh Phúc Hải Nam Kinh 16/07/2016 BVPS Quốc Tế Sài Gòn Bà rịa VT Huỳnh Hữu Hiền Đinh Thị Ngọc Bích

9 Nguyễn Gia Hoàng Nam Kinh 03/03/2016 BVPS Nhi Bình Dương
An Tây-TX Bến Cát-

BD
Nguyễn Phạm Trường Lâm Nguyễn Thị Ý Duyên

10 Lê Nguyễn Khánh Hưng Nam Kinh 26/05/2016 BVĐK Tỉnh Bình Dương Bình Dương Lê Tấn Sang Nguyễn Thị Thanh Thúy

11 Vũ Hải Lâm Nam Kinh 20/04/2016

BV Hùng Vương 128 

Hồng bàng, P 12 Q 5 

TPHCM

Nam Định Vũ Thế Huy Mai Thị Hường

12 Phan Bảo Khang Nam Kinh 11/06/2016
Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Bình Dương
Chánh Nghĩa-TDM-BD Phan Mạnh Tân Nguyễn Thị Kim Hoa

13 Nguyễn Hoàng Anh Khoa Nam Kinh 16/11/2016
Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Bình Dương
Chánh Nghĩa-TDM-BD Nguyễn Hoàng Anh Tuấn Lê Thị Thu Nhung

14 Nguyễn Hoàng Thiên Kim Nữ Kinh 30/12/2016

Trung tâm chăm sóc sức 

khỏe sinh sản tỉnh Bình 

Dương

Hà Nam Nguyễn Hồng Phúc Lê Thị Thủy

15 Nguyễn Khánh Lâm Nam Kinh 07/07/2016 BVPS Nhi Bình Dương
Tân Vĩnh Hiệp-Tân 

Uyên-BD
Nguyễn  An Ninh Trương Hồng Diễm Trâm

16 Phạm Thiên Lộc Nam Kinh 01/11/2016
Bệnh viện Từ Dũ, TP 

HCM

Bình Long - Bình 

Phước
Phạm Chí Hòa Trà Thị Ngọc Lành

17 Võ Lê Bá Long Nam Kinh 24/08/2016

Trung tâm chăm sóc sức 

khỏe sinh sản, Phú 

Cường, TDM

Chánh Nghĩa - Thủ Dầu 

Một - BD
Võ Thuận Phát Lê Thị Ngọc Linh

18 Trần Võ Ngọc Long Nam Kinh 29/10/2016
Bệnh viện phụ sản Nhi 

Bình Dương
TP HCM Trần Võ Ngọc Linh Trần Thị Phúc

19 Đặng Ngọc Phúc Mẫn Nữ Kinh 19/01/2016

BVĐKQT Hạnh Phúc - 

Thuận An -tỉnh Bình 

Dương

Quảng Nam Đặng Hoàng Anh Dũng Nguyễn Thị Kim Cúc

20 Nguyễn Phạm Thùy Minh Nữ Kinh 08/01/2016
Bệnh viện Từ Dũ, TP 

HCM
Thủ Dầu Một - BD Nguyễn Hà Minh Hiếu Phạm Thị Thùy Duyên

21 Trần Đăng Minh Nam Kinh 01/11/2016

BV đa khoa khu vực Phú 

Phong H. Tây Sơn, t.Bình 

Định

Xã Bình Tường- Tây 

Sơn-Bình Định
Trần Văn Tri Lê Thị Bích Hạnh

22 Phạm Thảo Nghi Nữ Kinh 01/08/2016 BVPS Nhi Bình Dương Bình Dương Phạm Việt Thành Hứa Thị Hồng Thúy

23 Thái Minh Ngọc Nữ Kinh 21/01/2016
Bệnh viện Từ Dũ, TP 

HCM
Bình Dương Thái Quốc Dững Phạm Thị Thanh Thủy

24 Lê Trần Tiến Phát Nam Kinh 12/02/2016

BVĐK tỉnh Lân Đồng, 

phường 6, TH Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng

Thanh Hóa Lê Duy Tiến Trần Thị Thắm

25 Phạm Hoàng Nhã Phương Nữ Kinh 31/05/2016 BVPS Nhi Bình Dương Hà Nội Phạm Hữu Hoàng Lê Thị Dung

PHÒNG GDĐT TP THỦ DẦU MỘT

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ
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26 Trần Minh Quang Nam Kinh 12/03/2016

Bệnh viện đa khoa Quốc 

Tế Hạnh Phúc - Thuận 

An - BD

Tây Sơn - Bình Định Trần Văn Trí Vũ Mai Trang

27 Phùng Quách Phú Thành Nam Hoa 31/03/2016
Bệnh viện Từ Dũ, TP 

HCM

Hoài Xuân - Hoài Nhơn 

- Bình Định
Phùng Văn Thiết Quách Diễm Huệ

28 Nguyễn Tất Thiên Nam Kinh 24/11/2016
BVĐH Y Dược-phường 

12-Quận 5-TPHCM
Nghệ An Nguyễn Tất Thành Phan Huỳnh Trang

29 Nguyễn Ngọc Minh Thư Nữ Kinh 23/03/2016
Bệnh viện phụ sản Nhi 

Bình Dương

Hưng Định - Thuận An - 

BD
Nguyễn Hữu Nguyên Thạch Lâm Khánh Trân

30 Nguyễn Phúc Thuận Nam Kinh 02/01/2016

BVĐKQT Hạnh Phúc - 

Thuận An -tỉnh Bình 

Dương

Bình Dương Nguyễn Minh Phúc Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

31 Nguyễn Hoàng Giang Thùy Nữ Kinh 13/07/2016
BV Phụ sản quốc tế Sài 

Gòn-Q1-TPHCM
Hà Nam Nguyễn Trường Giang Hoàng Thị Thanh Nhàn

32 Phạm Ngọc Yến Trang Nữ Kinh 16/06/2016
Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Bình Dương
Thủ Dầu Một - BD Phạm Cao Lộc Nguyễn Thị Yến

33 Phạm Thị Minh Tuệ Nữ Kinh 18/05/2016

Trung tâm chăm sóc sức 

khỏe sinh sản tỉnh Bình 

Dương

Tân Uyên, Bình Dương Phạm Thanh Tú Bùi Thị Yến

34 Nguyễn Tuấn Vũ Nam Kinh 17/05/2016
BVĐK An Sinh, thành 

phố HCM
Quãng Ngãi Nguyễn Thanh Hải Lâm Thị Ngọc Châu

35 Dương Ngọc Như Ý Nữ Kinh 08/08/2016
Bệnh viện Từ Dũ, Tp 

HCM
Phú Cường-TDM-BD Dương Phú Cường Nguyễn Thị Thúy Uyên

36 Bùi Đức An Nam Kinh 23/12/2015
Bệnh viên đa khoa tỉnh 

Bình Dương
Bùi Văn Trưởng Đinh Thị Việt

37 Lưu Ánh Ngọc Nữ Kinh 26/09/2015 Kinh
Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Bình Dương
Lưu Quang Minh Phan Thị Ngọc Anh
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1 Phạm Quỳnh Anh Nữ Kinh 26/08/2016
BVĐK huyện Sơn Hòa, Phú 

Yên
Nghệ An Phạm Thanh Tâm Lê Thị Luận

2 Dương Quang Bửu Nam Kinh 22/09/2016 BVĐK Tỉnh Bình Dương Nghệ An Dương Quang Bửu Ngô Kim Anh

3 Vũ Minh Đăng Nam Kinh 01/05/2016 BV Từ Dũ-TP HCM Nam Định Vũ Trọng Cảnh Bùi Thanh Thủy

4 Trần Sỹ Đồng Nam Kinh 22/11/2013 BVĐK Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trần Hoàng Thanh Nguyễn Liếu Lo

5 Võ Minh Đức Nam Kinh 28/05/2015
BVĐK Trung Ương Cần 

Thơ
Hậu Giang Võ Thanh Tú Ngô Thị Mỹ Trang

6 Phạm Minh Đức Nam Kinh 02/11/2016
BVND Gia Định phường 7, 

quận Bình Thạnh

 Bình Thạnh, 

TPHCM
Phạm Tuấn Anh Nguyễn Thị Thu Huyền

7 Hồ Xuân Dung Nữ Kinh 21/10/2016 BVĐK TP Buôn Ma Thuột Bình Dương Hồ Văn Dũng Phan Thị Tuyết Mai

8 Huỳnh Ngọc Hân Nữ Kinh 04/12/2016

BVĐK Đầm Dơi, TT Đầm 

Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh 

Cà Mau

Cà Mau Huỳnh Khánh Linh Trịnh Bích Ngọc

9 Nguyễn Lê Diệu Hiền Nữ Kinh 05/10/2016
TTYT huyện Bù Đăng tỉnh 

Bình Phước
Tây Ninh Nguyễn Thái Lâm Lê Thị Diệu

10 Phạm Minh Hoàng Nam Kinh 25/08/2016
BVĐK tỉnh Hà Nam, tỉnh Hà 

Nam
Hà Nam Phạm Xuân Hạnh Trần Thu Thảo

11 Lê Hoàng Nam Kinh 14/04/2015
BVND Gia Định phường 7, 

quận Bình Thạnh
TP HCM Lê Việt Hưng Nguyễn Ngọc Anh

12 Phạm Quang Khải Jra Nam Gia Rai 06/11/2016
BVĐK huyện Buôn Đôn tỉnh 

Đắk Lắk
Đắk Lắk Phạm Văn Tiến H'Trang Jra

13 Võ Kim Khánh Nữ Kinh 17/04/2016 TTCSKSS Bình Dương Tiền Giang Võ Tấn Tài Ngô Thị Kim Anh

14 Huỳnh Minh Khôi Nam Kinh 16/12/2016 Bệnh viện Từ Dũ, TP HCM Bình Dương Huỳnh Văn Tâm Huỳnh Kim Chi

15 Tương Tấn Lộc Nam Kinh 18/08/2016 BVĐK tỉnh Bình Dương Bình Dương Tương Tấn Lợi Võ Thị Dứt

16 Nguyễn Ngọc Bảo Long Nam Kinh 12/02/2016 BVĐK Tỉnh Bình Dương
Chánh Nghĩa-

TDM-BD
Nguyễn Tấn Tài Nguyễn Ngọc Minh Thư

17 Nguyễn Đức Mạnh Nam Kinh 04/03/2016
BVPS Nhi Hưng Yên huyện 

Kim Động tỉnh Hưng yên
Quảng Ninh Nguyễn Văn Hiệp Trần Thị Luyến

18 Phạm Trường Minh Nam Kinh 06/10/2016 BVĐK tỉnh Bình Dương Bình Định Phạm Thanh Sang Hoàng Thị Vạn

19 Nguyễn Ngọc Diễm My Nữ Kinh 17/11/2016
BVĐk khu vực Cai Lậy tỉnh 

Tiền Giang
Kiên Giang Nguyễn Duy Minh Trần Thị Ngọc Line

20 Lê Nhật Duy Nam Nam Kinh 17/09/2016

BVĐK Thiện Hạnh, TP 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

ĐăkLăk

Thừa Thiên Huế Lê Khắc Bảo Hồ Thị Như Quỳnh

21 Trần Thị Thanh Ngân Nữ Kinh 09/07/2016 BVĐK Hoàn Mỹ Đà Nẵng Đà Nẵng Trần Viết Duy Phương Nguyễn Thị Kim Oanh

22 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc Nữ Kinh 21/09/2015 BVĐK tỉnh Ninh Thuận Bình Thuận Nguyễn Thị Ngọc Thúy

23 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ Khmer 27/04/2016
BVĐK Tỉnh Kiên Giang, TP 

Rạch Giá tỉnh Kiên Giang

xã Thới Quản, 

huyện Gò Quao, 

tỉnh Kiên Giang

Nguyễn Văn Sáng Thị Trong

24 Nguyễn Ngọc Bảo Phúc Nam Kinh 01/01/2016 BVPS Mê Kông-TPHMC Quảng Ngãi Nguyễn Đình Dũng Tạ Thị Nhung

25 Nguyễn Xuân Phúc Nam Kinh 31/05/2016 BVPS Nhi Bình Dương Thái Bình Nguyễn Xuân Định Ngô Thị Tú Quyên

PHÒNG GDĐT TP THỦ DẦU MỘT

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ
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26 Đỗ Đông Quân Nam Kinh 02/08/2016 TTCS SKSS Bình Dương

Dong Hòa Hiệp, 

Cái Bè, 

Tiền Giang

Đỗ Lê Quang Vũ Thị Thanh

27 Nguyễn Ngọc Quyền Nữ Kinh 28/07/2016 BVĐK Tỉnh Bình Dương Cà Mau Nguyễn Phương Bình Phan Như Ý

28 Nguyễn Hoàng Quốc Thanh Nam Kinh 02/05/2016 BVPS Quốc tế Sài Gòn

xã Phú An, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Hậu Giang

Nguyễn Anh Ngữ Võ Thị Ngọc Huyền

29 Nguyễn Thanh Thảo Nữ Kinh 06/09/2016
BVPS nhi Bình Dương, tỉnh 

Bình Dương
Bình Dương Nguyễn Đức Thắng Trịnh Mỹ Huyền

30 Trần Phúc Thịnh Nam Kinh 07/01/2016 BVĐK tỉnh Bình Dương Long An Trần Hoàng Minh Trần Thị Ngọc Trúc

31 Phạm Anh Thư Nữ Kinh 07/04/2016 BVĐK tỉnh Bình Dương

xã Phú Thọ huyện 

Tam Nông tỉnh 

Đồng Tháp

Phạm Phước Trung Nguyễn Thị My Chị

32 Nguyễn Hoàng Trung Tín Nam Kinh 20/02/2016 BVPS TP Cần Thơ Vĩnh Long Nguyễn Hoàng Nhơn Nguyễn Thị Diễm Trinh

33 Hoàng Cẩm tiên Nữ Kinh 09/10/2016 BV sản Nhi An Giang An Giang Hoàng Phi Long Trịnh Thị Mỹ Dung

34 Phạm Huỳnh Tú Trân Nữ Kinh 23/11/2016

BVĐK Đầm Dơi, TT Đầm 

Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh 

Cà Mau

Cà Mau Phạm văn Công Huỳnh Cẩm Tú

35 Nguyễn Thanh Tùng Nam Kinh 05/12/2016
BV Quân y 175 quận Gò 

Vấp-TPHCM
TP HCM Nguyễn Thành Công Phạm Thị Kim Sa

36 Nguyễn Nhã Uyên Nữ Kinh 12/12/2016
BV Hùng Vương phường 12 

quận 5 TPHCM
Quảng Trị Nguyễn Đăng Hùng Phạm Ngọc Nhung

37 Lưu Nguyễn Ái Vy Nữ Kinh 22/07/2016 BVĐK tỉnh Bình Dương Quảng Nam Lưu Thái Bảo Nguyễn Lê Kim Ngân

38 Đặng Duy Anh Nam Kinh 02/01/2014 BVĐK huyện Lục Bình Đặng Văn Hưng Phạm Thị Hân
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